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VN - INDEX 1,283.04  0.25%

HNX - INDEX 242.31  0.18%

DOW JONES INDUS 39,375.87  0.17%

EURO STOXX 50 PR 4,979.39  -0.16%

CSI 300 INDEX 3,431.06  -0.43%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.980 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,385.77  1.13%

USD/VND (BQ LNH) 24.243  -0.02%

DXY 104.95  -0.18%

EUR/USD 1.0821  0.06%

USD/JPY 160.62  -0.29%

USD/CNY 7.2684  0.00%

Dầu thô WTI (USD/th) 82.96  -1.25%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 08/07/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Tăng trưởng tín dụng đạt 6%, hoàn thành mục tiêu của Chính phủ

▪ 11% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong 2024

▪ Quy định mới về thẻ tín dụng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thủ tướng: Phấn đấu tăng trưởng GDP Q.III từ 6,5-7%

▪ Bộ KH&ĐT chỉ ra 6 yếu tố hỗ trợ tăng trưởng GDP cả năm vượt 6,5%

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, tỷ lệ

thất nghiệp tăng lên 4,1%

▪ Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm 0,3% trong tháng 6

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY chốt phiên giao dịch tuần trên đà sụt giảm (-0.26%), xuống mốc 104.88 sau khi dữ liệu

cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn trong tháng 6 sau khi một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ

yếu hơn dự kiến.

➢ Giá vàng thế giới duy trì đà tăng (+1.43%) đạt 2.391.46 USD/ounce. Kim loại quý đã thoát khỏi tình

trạng ảm đạm trong tuần này khi có các dấu hiệu mới cho thấy sự suy yếu của thị trường việc làm.

➢ Giá dầu Brent kết thúc tuần giao dịch ở mức 86.54 USD/thùng, tăng (+0.4%) cả tuần. Giá dầu WTI

đóng cửa ở mức 83.16 USD/thùng, tăng (+2.1% ) lên mức cao nhất trong 2 tháng qua. Chính kỳ

vọng nhu cầu tăng trong mùa lái xe mùa hè ở Bắc bán cầu, cùng với gia tăng lo ngại xung đột lan

rộng ở Trung Đông làm giảm nguồn cung đã khiến giá dầu leo dốc.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 07/2024

 -

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1.0

 1.2

 104.000

 104.500

 105.000

 105.500

 106.000

 106.500

1
4

/0
6

1
7

/0
6

1
8

/0
6

1
9

/0
6

2
0

/0
6

2
1

/0
6

2
4

/0
6

2
5

/0
6

2
6

/0
6

2
7

/0
6

2
8

/0
6

0
1

/0
7

0
2

/0
7

0
3

/0
7

0
4

/0
7

0
5

/0
7

0
8

/0
7

0
9

/0
7

1
0

/0
7

1
1

/0
7

1
2

/0
7

1
5

/0
7

1
6

/0
7

1
7

/0
7

1
8

/0
7

1
9

/0
7

2
2

/0
7

2
3

/0
7

2
4

/0
7

2
5

/0
7

2
6

/0
7

2
9

/0
7

3
0

/0
7

3
1

/0
7

Chỉ số DXY - Tháng 07/2024
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Giá vàng - Tháng 07/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 74.000
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Giá dầu thô - Tháng 07/2024
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Tăng trưởng tín dụng đạt 6%, hoàn

thànhmục tiêucủaChínhphủ

Vụ Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tính đến cuối tháng 6, tín

dụng nền kinh tế (KT) đạt #14,4 triệu tỷ đồng, 6% sv cuối năm 2023. Trong đó,

cho vay tiêu dùng đạt hơn 3 triệu tỷ đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, hơn

810.000 tỷ đồng đã được bơm thêm vào nền KT. Tính riêng Q.II, nền KT tiếp

nhận thêm #630.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể sv Q.I, báo hiệu tín dụng tăng tốc

tốc kể từ cuối Q.II. Chỉ tính riêng tuần cuối tháng 6 (24-30/6), dư nợ tín dụng toàn

nền KT tăng thêm hơn 210.000 tỷ đồng. Tại thời điểm tháng 4, lãi suất (LS) tiền

gửi bình quân (BQ) bằng VND của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước ở

mức 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,9-

2,8%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. LS ở mức 4,8-

5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng; 6-6,9%/năm đối

với tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng; và 6,9-7,4%/năm đối với kỳ

hạn trên 24 tháng. Trong khi đó, LS cho vay BQ của NHTM trong nước đối với

các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 7,3-9,5%/năm. LS cho vay ngắn

hạn BQ bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên #3,6%/năm, thấp hơn mức LS cho vay

ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (4%/năm). Đồng thời, tỷ giá trung tâm

được điều hành linh hoạt, phù hợp và đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ

(CSTT) để ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh

tế vĩ mô (KTVM). Tại ngày 6/7, tỷ giá trung tâm ở mức 24.246 VND/USD.
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11% tổ chức tín dụng lo ngại lợi

nhuậntăngtrưởngâmtrong2024

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của NHNN mới đây cho thấy, tình hình

kinh doanh (KD) tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng (NH) 

trong Q.II có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét sv Q.I và chưa đạt được như

kỳ vọng của tổ chức tín dụng (TCTD). Cụ thể, có 70-75,5% TCTD kỳ vọng tình

hình KD sẽ khả quan hơn trong Q.III và cả năm 2024. Tính cả 2024, 86,2%

TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương sv 2023, bên cạnh đó,

vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 2,8% ước tính lợi nhuận

không thay đổi. Các TCTD cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ NH của khách

hàng được các TCTD nhận định chỉ phục hồi nhẹ trong Q.II, thấp hơn nhiều sv 

mức kỳ vọng. Huy động vốn toàn hệ thống được kỳ vọng tăng BQ 3,3% trong

Q.III và 10,1% trong 2024, cao hơn mức dự báo 9,9% ghi nhận tại kỳ điều tra

trước. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống được kỳ vọng tăng BQ 3,7% trong Q.III và

14,1% trong 2024, điều chỉnh 0,47% sv mức dự báo 13,6% tại kỳ điều tra

trước. Trong Q.II, các TCTD cho biết, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có biểu hiện “tăng

nhẹ”, chưa đạt được kỳ vọng “giảm nhẹ” như kết quả tại thời điểm Q.I, con số

này được kỳ vọng sẽ giảm trong Q.III. Đánh giá tổng thể 2024, các TCTD dự

báo mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tiếp tục tăng nhẹ nhưng

tốc độ tăng MBRR đã chậm lại nhiều sv 2023



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Quy định mới về thẻ tín dụng NHNN vừa ban hành Thông tư 18/2024/TT-NHNN về hoạt động thẻ NH. Điều 13

Thông tư 18/2024/TT-NHNN có quy định tổ chức phát hành thẻ thỏa thuận với chủ

thẻ về hạn mức thanh toán, hạn mức chuyển khoản, hạn mức rút tiền mặt và các

hạn mức khác trong việc sử dụng thẻ đối với chủ thẻ phù hợp với quy định tại

Thông tư này, quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối và quy định

pháp luật có liên quan. Đối với hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài, 1 thẻ

được rút số ngoại tệ tiền mặt tối đa tương đương 30 (ba mươi) triệu đồng Việt Nam

trong 1 ngày. Đối với thẻ tín dụng, tổng hạn mức rút tiền mặt tính theo BIN của thẻ

tín dụng tối đa là 100 (một trăm) triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng. Quy định này có

hiệu lực từ 1/1/2025. Hạn mức thẻ tín dụng đối với cá nhân quy định tại khoản 1

Điều 134 và điểm đ khoản 1 Điều 135 Luật Các TCTD. Quy định này có hiệu lực từ

1/7/2025. Cụ thể: Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức

tín dụng cấp cho chủ thẻ do tổ chức phát hành thẻ xác định theo quy định nội bộ

của tổ chức phát hành thẻ về cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và tối đa là 1 (một) tỷ

đồng Việt Nam; Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn

mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 (năm trăm) triệu đồng Việt Nam.
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BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT
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Thủ tướng: Phấn đấu tăng

trưởng GDP Q.III từ 6,5-7%

Sáng 6/7, Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị

trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Phiên họp tập trung đánh giá tình hình

KT, xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu

tư công, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ, giải pháp trọng

tâm 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các báo

cáo, ý kiến; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Văn phòng Chính phủ tiếp thu

các ý kiến, hoàn thiện báo cáo và dự thảo Nghị quyết (NQ) phiên họp, sớm trình

Thủ tướng ký ban hành. Nhìn chung, tình hình 6 tháng đầu năm cho thấy, nền KT 

đã phục hồi trở lại như trước đại dịch Covid-19 và tiếp tục xu hướng tích cực: Tháng

sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước; tính chung 6 tháng đạt nhiều

kết quả quan trọng, cao hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực và 2024 có thể cao

hơn 2023. Thời gian tới, cần lưu ý Q.III&IV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của 2024

để phấn đấu đạt mức cao nhất kế hoạch 2024. Mục tiêu là phấn đấu đạt tăng

trưởng GDP từ 6,5-7% trong Q.III sau đó xác định mục tiêu phù hợp trong Q.IV; lạm

phát giữ ở mức <4,5%, giữ vững ổn định KTVM, bảo đảm các cân đối lớn của nền

KT và có thặng dư, bảo đảm an ninh tài chính-tiền tệ quốc gia,.. Về quan điểm chỉ

đạo, điều hành, cần quyết tâm khắc phục hạn chế, bất cập, vượt qua khó khăn,

thách thức; nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu,

chỉ tiêu, nhiệm vụ 2024, giữ đà, giữ nhịp phát triển trong 2025, tạo tiền đề thực hiện

các mục tiêu mà NQ Đại hội XIII đã đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy

SXKD; chú trọng cải thiện môi trường đầu tư KD; khơi thông, huy động và sử dụng

hiệu quả mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài.
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Thứ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ ra 6

yếu tố hỗ trợ tăng trưởng GDP cả

năm vượt 6,5%

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6 chiều 6/7, trả lời báo chí về mục tiêu

tăng trưởng KT 2024, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương nhắc lại, tăng

trưởng GDP Q.II và 6 tháng đầu năm rất tích cực. Cụ thể, tăng trưởng GDP Q.II

ước đạt 6,93% sv cùng kỳ, 6 tháng 6,42%, vượt cận trên kịch bản tại NQ 01

(6%). Với kết quả này, Bộ KH&ĐT đã xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng trình

Chính phủ. Kịch bản 1 - Tăng trưởng cả năm đạt 6,5%, tăng trưởng Q.III là

6,5%, Q.IV là 6,6% (kịch bản tại NQ 01 là 6,7% và 7%). Kịch bản 2 - Tăng trưởng

cả năm đạt 7%, tăng trưởng Q.III là 7,4%, Q.IV là 7,6%, cao hơn kịch bản tại NQ 

01 là 0,7% và 0,6%. Theo Thứ trưởng, Bộ KH&ĐT kiến nghị Chính phủ lựa chọn

kịch bản tăng trưởng cả năm 6,5-7%, phấn đấu đạt mức cao 7% nhờ vào 6 yếu

tố: (i) Xu hướng tăng trưởng tích cực từ các khu vực KT; (ii) Đầu tư tư nhân và

DN Nhà nước phục hồi nhanh hơn, đầu tư FDI duy trì được đà tăng trưởng tích

cực; (iii) Duy trì và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, nhất là tập trung vào

các thị trường lớn có dấu hiệu chậm lại như Trung Quốc, Nhật Bản...; (iv) Du lịch

và tiêu dùng tăng trưởng nhanh hơn, phấn đấu đạt và vượt mục tiêu thu hút

khách du lịch quốc tế; (v) Các chính sách, quy định pháp luật mới chuẩn bị ban

hành và có hiệu lực. Các Luật Đất đai, Kinh doanh bất động sản, Nhà ở có hiệu

lực từ 1/8/2024 được kỳ vọng giúp thị trường bất động sản phục hồi, phát triển

mạnh mẽ hơn; (vi) Sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng

Chính phủ; nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa

phương đầu tàu KT như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, Bình Dương... "Nếu các địa

phương này tăng trưởng cao hơn, sẽ giúp tăng trưởng cả nước vượt 6,5%".
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Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm

206.000 việc làm trong tháng 6,

tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,1%

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 5/7, số lượng việc làm phi

nông nghiệp 206.000, cao hơn sv dự báo 200.000 của các chuyên gia KT. Tuy

nhiên, con số này thấp hơn mức 218.000 của tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ

tăng lên 4,1%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021 và cao hơn dự báo 4% của các

chuyên gia. Với số lượng việc làm và tỷ lệ thất nghiệp đều cao hơn dự báo, báo cáo

tháng mang lại tín hiệu trái chiều cho FED khi cân nhắc động thái tiếp theo về

CSTT. Tỷ lệ thất nghiệp đi lên khi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 0,1 điểm % 

lên 62,6%. Một tỷ lệ thất nghiệp rộng hơn giữ nguyên ở mức 7,4%. Mặc dù, việc

tạo việc làm trong tháng 6 vượt kỳ vọng, điều này chủ yếu là do sự 70.000 công

việc trong khu vực chính phủ. Ngoài ra, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe 49.000 việc

làm trong khi hỗ trợ xã hội đóng góp 34.000 và xây dựng 27.000. Một số lĩnh vực

chứng kiến sự suy giảm, gồm dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh 17.000 và

bán lẻ 9.000. Về tiền lương, thu nhập trung bình theo giờ 0,3% trong tháng và

3,9% sv cùng kỳ 2023, cả 2 khớp với ước tính. Tuần làm việc trung bình giữ

nguyên ở mức 34,3 giờ,... Báo cáo được đưa ra khi các quan chức FED đang xem

xét động thái tiếp theo về CSTT. Họ dự kiến sẽ họp chính sách vào cuối tháng 7. 

Tại cuộc họp gần đây nhất, các nhà hoạch định chính sách cho biết cần thấy thêm

tiến triển về lạm phát trước khi hạ LS, đồng thời lưu ý rằng nền KT mạnh và đặc

biệt là 1 thị trường lao động vững chắc làm giảm sự khẩn cấp của việc giảm LS.
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Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc

giảm0,3%trongtháng6

Thông tin trên tài khoản WeChat của Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung

Quốc chiều ngày 7/7 cho biết, tính đến cuối tháng 6/2024, dự trữ ngoại hối của

Trung Quốc là 3.222,4 tỷ USD, giảm 9,7 tỷ USD, tương đương 0,3% sv tháng 5. 

Theo giải thích của Cơ quan Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc, chịu ảnh

hưởng bởi CSTT, kỳ vọng của các nền KT lớn và dữ liệu KTVM, chỉ số đô la Mỹ

tăng và giá trị tài sản tài chính toàn cầu tăng trong tháng 6. Do tác động tổng hợp

của các yếu tố như sự biến động của việc chuyển đổi tỷ giá hối đoái và sự thay đổi

của giá trị tài sản, quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc đã giảm trong tháng 6. 

Trước đó, Reuters đã tiến hành thăm dò ý kiến của các nhà phân tích và đưa ra dự

báo về dự trữ ngoại hối của Trung Quốc trong tháng 6 là 3.226 tỷ USD. Đồng thời

cho biết, CNY của Trung Quốc 0,3% sv USD trong tháng 6, trong khi USD

1,1% sv các loại tiền chính khác trong rổ tiền tệ.
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2024 2024

World Bank 2,6% 2,7%

IMF 3,1% 3,2%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,3%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - NH https://vietnambiz.vn/tang-truong-tin-dung-dat-6-hoan-thanh-muc-tieu-cua-chinh-phu-202476204438282.htm
https://vietnambiz.vn/11-to-chuc-tin-dung-lo-ngai-loi-nhuan-tang-truong-am-trong-nam-2024-202477165725659.htm
https://cafef.vn/quy-dinh-moi-ve-the-tin-dung-188240707162656715.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietstock.vn/2024/07/thu-tuong-phan-dau-tang-truong-gdp-quy-3-tu-65-7-761-1205351.htm
https://vietnambiz.vn/thu-truong-bo-khdt-chi-ra-6-yeu-to-ho-tro-tang-truong-gdp-ca-nam-vuot-65-20247617125106.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://vietstock.vn/2024/07/nen-kinh-te-my-da-tao-them-206000-viec-lam-trong-thang-6-ty-le-that-nghiep-tang-len-41-775-
1205281.htm
https://cafef.vn/du-tru-ngoai-hoi-cua-trung-quoc-giam-03-trong-thang-6-188240707173545772.chn
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